
 

 

 

BẢNG BÁO GIÁ KIM CƯƠNG HẠNH PHÚC 

DẠNG TRÒN MÀU TRẮNG 

TT Trọng lượng Kích thước 
Giá thành 

(VNĐ) 

Thông tin chi tiết về                 

kim cương 

1 0.1Ct 3.0mm 16.000.000 
Màu sắc kim cương: màu trắng 

Hình dạng: tròn sáng rực rỡ. 

 

Kim cương nước E, F (F color): 

thuộc nhóm kim cương không 

màu. Kim cương nước E, F mang 

lại vẻ đẹp lấp lánh. Với độ trong 

suốt cao, nó có khả năng phản 

chiếu ánh sáng tốt. Giúp kim 

cương tỏa sáng và rực rỡ. 

 

VS+ Clarity: Độ tinh khiết của 

kim cương đạt cấp độ trên VS 

(very small inclusions) tiệm cận 

với sự hoàn hảo. 

 

VG + (very good +): giác cắt chất 

lượng hoàn hảo.  

 

Công nghệ HPHT (High 

Pressure High Temperature): 

Quy trình sử dụng áp suất cực cao 

(5-6 GPa) và nhiệt độ lên đến 

2700⁰C cùng với các chất xúc tác 

để chuyển đổi carbon tinh khiết 

thành kim cương. 

2 0.2Ct 3.7mm 25.000.000 

3 0.25Ct 4.0mm 28.000.000 

4 0.3Ct 4.3mm 33.000.000 

5 0.4Ct 4.7mm 43.000.000 

6 0.5Ct 5.1mm 53.000.000 

7 0.6Ct 5.4mm 57.000.000 

8 0.7Ct 5.7mm 70.000.000 

9 0.8Ct 5.9mm 72.000.000 

10 0.9Ct 6.2mm 80.000.000 

11 1Ct 6.4mm 92.000.000 

12 1.25Ct 6.9mm 99.000.000 

13 1.5Ct 7.3mm 106.000.000 

14 1.75Ct 7.7mm 127.000.000 

15 2Ct 8.1mm 148.000.000 

16 2.25Ct 8.5mm 243.000.000 

17 2.5Ct 9.1mm 337.000.000 

18 3Ct 9.4mm 450.000.000 

    
 

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ :   

Công ty Cổ phần Quốc Tế Đá Quý Tâm Linh  

Địa chỉ: Số 76 ngõ 94 Hồng Tiến, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, tp Hà Nội. 

Điện thoại: 0565387979    

Website:  https://happydiamond.vn/   

Fanpage: Kim Cương Hạnh Phúc   

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!  

Trân trọng!    

     
 


